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Số:       /UBND 

 

Ba Trang, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin, tài liệu báo cáo 

 

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ. 

Thực hiện Công văn số 514/UBND ngày 19/3/2025 của UBND huyện Ba Tơ 

về việc cung cấp thông tin, tài liệu báo cáo.  

Để có cơ sở tổng hợp, UBND xã Ba Trang đã tiến hành rà soát cuộc thanh tra, 

kiểm tra (từ ngày 01/01/2025 đến 20/3/2025) các nội dung tại các mục 1, 2 và 3 Công 

văn số 514/UBND.  

Kết quả, đến thời điểm báo cáo chưa có cuộc thanh tra, kiểm tra nào (có biểu 

mẫu 1 và 2 kèm theo). 

Về khen thưởng người tố cáo, phát hiện tham nhũng: Trong thời gian qua 

không có khen thưởng người tố cáo, phát hiện tham nhũng, cụ thể (có biểu mẫu 3 

kèm theo). 

Trên đây là báo cáo cung cấp thông tin, tài liệu báo cáo. UBND xã Ba Trang 

kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT. UBND xã; 

- Lưu: VT. 
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Phạm Văn Thích 



PHỤC LỤC 

Danh sách khách hàng chưa đối soát được do sai thông tin 

Kèm theo Công văn số 28/UBND ngày 25/02/2025 của UBND xã Ba Trang) 

 

STT Trạm biến áp Mã khách hàng Tên khách hàng Số căn cước công dân Ngày sinh 

1 Ba Trang 1 PC06DD0413418 Phạm Văn Boi 051179002774 01/01/1979 

2 Ba Trang 1 PC06DD0413391 Phạm Văn Bon 05107900765 25/10/1979 

3 Ba Trang 1 PC06DD0513054 Phạm Văn Chung 051079002287 25/01/1979 

4 Ba Trang 1 PC06DD0413494 Phạm Văn Đắc 051076002697 06/02/1976 

5 Ba Trang 1 PC06DD0413394 Phạm Văn Hạnh 051067013702 01/01/1967 

6 Ba Trang 1 PC06DD0516144 Phạm Văn Hiệp 051090002355 12/10/1990 

7 Ba Trang 1 PC06DD0468223 Phạm Văn Hợi 051091002077 05/7/1991 

8 Ba Trang 1 PC06DD0517518 Phạm Văn Lâm 051089013715 07/8/1989 

9 Ba Trang 1 PC06DD0413390 Phạm Văn Mười (Đinh Thị Mỹ Thoa) 051180006752 02/9/1980 

10 Ba Trang 1 PC06DD0414775 Phạm Văn Túc (Phạm Văn Hồ) 051095012047 20/8/1995 

11 Ba Trang 2 PC06DD0413498 Phạm Văn Hùng A 051056007732 01/01/1956 

12 Ba Trang 2 PC06DD0413526 Phạm Văn Phúc 051087004935 26/4/1987 

13 Ba Trang 3 PC06DD0413571 Phạm Thị Nghiếu 051152001160 01/01/1952 

14 Ba Trang 3 PC06DD0413565 Phạm Thị Trăm 051159001312 01/01/1959 

15 Ba Trang 3 PC06DD0413540 Phạm Văn Miên (Bùi Thị Toản) 051145000132 20/02/1945 

16 Ba Trang 3 PC06DD0413530 Phạm Văn Sung (Phạm Văn Khôi) 051194010998 01/01/1994 

17 Ba Trang 3 PC06DD0413545 Phạm Văn Tếp 051150001023 01/01/1950 

18 Ba Trang 3 PC06DD0413539 Phạm Văn Thực 051076002280 12/9/1976 

19 Ba Trang 4 PC06DD0522923 Phạm Văn Đoi 051092001649 26/7/1992 

20 Ba Trang 4 PC06DD0514598 Phạm Văn Ốt 051096001093 06/5/1996 

21 Ba Trang 5 PC06DD0413598 Phạm Văn Viết (Phạm Thị Ếp) 051170002737 01/01/1970 

22 Ba Trang 6 PC06DD0413624 Đinh Văn Gối 052077011130 13/8/1977 



STT Trạm biến áp Mã khách hàng Tên khách hàng Số căn cước công dân Ngày sinh 

23 Ba Trang 6 PC06DD0513794 Phạm Thị Coát 051154008610 01/01/1954 

24 Ba Trang 6 PC06DD0413618 Phạm Thị Gòi 051160004899 19/02/1960 

25 Ba Trang 6 PC06DD0516820 Phạm Thị Gon 051155007197 01/01/1955 

26 Ba Trang 6 PC06DD0517768 Phạm Thị Kít (Bùi Thị Nhàn) 052172000722 10/02/1972 

27 Ba Trang 6 PC06DD0467112 Phạm Thị Phe    

28 Ba Trang 6 PC06DD0413643 Phạm Thị Thăm (Phạm Văn Chiếc) 051080008586 20/02/1980 

29 Ba Trang 6 PC06DD0513415 Phạm Thị Thiết (Phạm Văn Thọ) 051082002158 01/01/1982 

30 Ba Trang 6 PC06DD0413622 Phạm Thị Vun 051147003558 01/01/1947 

31 Ba Trang 6 PC06DD0413627 Phạm Văn Bốt (Phạm Thị Nga) 051188002341 25/10/1988 

32 Ba Trang 6 PC06DD0413657 Phạm Văn Câm (Phạm Văn Hoe) 051078008735 01/01/1978 

33 Ba Trang 6 PC06DD0414205 Phạm Văn Cơi 051072010588 11/02/1972 

34 Ba Trang 6 PC06DD0413644 Phạm Văn Chéo (Phạm Văn Xít) 051085017200 01/01/1985 

35 Ba Trang 6 PC06DD0413621 Phạm Văn Chiên 051064019683 01/01/1964 

36 Ba Trang 6 PC06DD0413640 Phạm Văn Chới (Phạm Thị Bích) 051177010495 01/01/1977 

37 Ba Trang 6 PC06DD0413635 Phạm Văn Chúc (Phạm Thị Ghiên) 051159001307 01/01/1959 

38 Ba Trang 6 PC06DD0413653 Phạm Văn Di (Phạm Văn Đi) 051071008358 01/01/1971 

39 Ba Trang 6 PC06DD0414204 Phạm Văn Dôn (A) 051057007791 01/01/1957 

40 Ba Trang 6 PC06DD0413639 Phạm Văn Dung 051074015351 01/01/1974 

41 Ba Trang 6 PC06DD0467198 Phạm Văn Đại 051074015151 22/9/1974 

42 Ba Trang 6 PC06DD0413631 Phạm Văn Đoa (Phạm Văn Xo) 051087001731 20/4/1987 

43 Ba Trang 6 PC06DD0414206 Phạm Văn Đông (Phạm Văn Gùi) 051066019036 05/10/1966 

44 Ba Trang 6 PC06DD0467116 Phạm Văn Ghét (Phạm Văn Ham) 051085016116 01/01/1985 

45 Ba Trang 6 PC06DD0413648 Phạm Văn Ghế 051066012972 15/10/1966 

46 Ba Trang 6 PC06DD0413651 Phạm Văn Ghĩa 051058008353 01/01/1958 

47 Ba Trang 6 PC06DD0413647 Phạm Văn Ghuốc (Guốc) 051078006917 01/01/1978 

48 Ba Trang 6 PC06DD0413634 Phạm Văn Gốc 051066013140 15/10/1966 



STT Trạm biến áp Mã khách hàng Tên khách hàng Số căn cước công dân Ngày sinh 

49 Ba Trang 6 PC06DD0465145 Phạm Văn Ham (Phạm Văn Ghét) 051084002179 05/8/1984 

50 Ba Trang 6 PC06DD0465144 Phạm Văn Hui 051083016286 01/01/1983 

51 Ba Trang 6 PC06DD0465143 Phạm Văn Huyên (Phạm Văn Lái) 051081010172 10/8/1981 

52 Ba Trang 6 PC06DD0468892 Phạm Văn Lâm 051089001786 15/11/1989 

53 Ba Trang 6 PC06DD0413645 Phạm Văn Lợi 051075012141 01/01/1975 

54 Ba Trang 6 PC06DD0413626 Phạm Văn Lý 051079002264 01/01/1979 

55 Ba Trang 6 PC06DD0413633 Phạm Văn Nách 051064002302 01/01/1964 

56 Ba Trang 6 PC06DD0469695 Phạm Văn Phơm 051060004861 01/01/1960 

57 Ba Trang 6 PC06DD0413630 Phạm Văn Quynh 051080002229 01/01/1980 

58 Ba Trang 6 PC06DD0413646 Phạm Văn Riết 051075010312 01/01/1975 

59 Ba Trang 6 PC06DD0413629 Phạm Văn Rưỡi 051039000285 01/01/1939 

60 Ba Trang 6 PC06DD0413619 Phạm Văn Teo (Phạm Văn Liêu) 051077006720 15/7/1977 

61 Ba Trang 6 PC06DD0413637 Phạm Văn Tiệp 051053003927 01/01/1953 

62 Ba Trang 6 PC06DD0465146 Phạm Văn Thanh 051076009473 04/5/1976 

63 Ba Trang 6 PC06DD0413656 Phạm Văn Thớ 051056004141 01/01/1956 

64 Ba Trang 6 PC06DD0413641 Phạm Văn Xa 051063001836 01/01/1963 

65 Ba Trang 6 PC06DD0413623 Phạm Văn Xiêng 051047000602 01/01/1947 

66 Ba Trang 6 PC06DD0413632 Phạm Văn Xoan 051075005192 01/01/1975 

67 Ba Trang 7 PC06DD0527235 Phạm Thị Đi 051190019562 25/7/1990 

68 Ba Trang 7 PC06DD0527238 Phạm Văn Lương 051096001104 10/10/1996 

69 Ba Trang 7 PC06DD0527221 Phạm Văn Nhớ (Phạm Thị Đợi) 051182002544 01/01/1982 

70 Ba Trang 9 PC06DD0527104 Phạm Văn Hùng 051037004571 01/01/1937 

71 Ba Trang 9 PC06DD0527112 Phạm Văn Lợi (Phạm Văn Điêu) 051094001328 01/01/1994 

72 Ba Trang 9 PC06DD0527084 Phạm Văn Mâu 051089001794 01/01/1989 
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